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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Sinh thái học môi trường (Environmental Ecology)
Mã số học phần: 7110231
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. GVC.ThS. Trần Thị Kim Hà
	0408-03

	2. GVC.TS. Trần Thị Thu Hương
	0408-06


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
2.3. Khoa: Môi trường 
3. Điều kiện học học phần: 
[bookmark: _Hlk37159326]3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được những khái niệm chung về môi trường, các nhân tố môi trường, nhân tố sinh thái. Mối quan hệ giữa môi trường và con người, mối quan hệ giữa sinh thái học và công nghệ môi trường .
 4.1.2. Hiểu rõ về cấu trúc sinh thái học trong nghiên cứu môi trường (cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái), các nguyên lý sinh thái trong lĩnh vực môi trường. Nắm vững bản chất mối quan hệ tương tác giữa các thành phần của sinh quyển.
4.1.3. Nắm được kiến thức cơ bản về sinh vật chỉ thị, vai trò, lợi ích của việc sử dụng chỉ thị sinh học trong môi trường.
4.1.4. Nhận thức được tầm quan trong đa dạng sinh học, suy thoái tài nguyên đa dạng sinh học, tuyệt chủng và bảo tồn đa dạng sinh học.
4.1.5. Các kiến thức về ô nhiễm môi trường và các hệ quả sinh thái, các tác động của con người đến môi trường. Mối quan hệ hữu cơ giữa phát triển và môi trường.
4.1.6. Một số phương hướng chính trong bảo vệ môi trường.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Ứng dụng các nguyên lý sinh thái học vào quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
4.2.2. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.
4.2.3. Vận dụng những kiến thức về chỉ thị sinh thái môi trường để nhận diện, xử lý và quản lý môi trường.
4.2.4. Phân tích, đánh giá vai trò, chức năng hệ sinh thái, các vấn đề môi trường còn tồn tại, đề xuất các giải pháp phát triển hệ sinh thái bền vững. Bước đầu sử dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành như Thu thập tài liệu; Khảo sát thực địa; Tham vấn cộng đồng; Viết báo cáo...
4.2.5. Vận dụng các kiến thức đã học cũng như các kiến thức về xã hội để có được những hành động thực tế bảo vệ môi trường.
4.2.6. Kỹ năng học và tự học; Kỹ năng tìm kiếm, đọc, hiểu tài liệu; Kỹ năng làm việc đồng đội; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lãnh đạo. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm chung kiến thức về sinh thái học và bảo vệ môi trường. Cơ sở sinh thái học bao gồm cấu trúc sinh thái học, môi trường và các nhân tố sinh thái, ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên sinh vật và sự thích nghi của sinh vật, các quy luật sinh thái trong bảo vệ môi trường, chu trình sinh địa hóa. Một số hệ sinh thái liên quan đến bảo vệ môi trường. Chỉ thị sinh thái môi trường. Đa dạng sinh học và tuyệt chủng. Ô nhiễm môi trường, các hệ quả sinh thái, một số phương hướng chính trong bảo vệ môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Sinh thái học và bảo vệ môi trường
	2
	4.1.1.

	1.1
	Con người và môi trường
	
	

	1.2
	Mối quan hệ giữa sinh thái học và công nghệ môi trường 
	
	

	1.3
	Lịch sử, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học
	
	

	Chương 2
	Cơ sở sinh thái học
	10
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.6

	2.1
	Khái niệm chung về sinh thái học
	
	

	2.2
	Các phương pháp nghiên cứu 
	
	

	2.3
	Môi trường và các nhân tố sinh thái
	
	

	2.4
	Ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên sinh vật và sự thích nghi của sinh vật
	
	

	2.5
	Phản ứng của sinh vật đối với tác động của các nhân tố môi trường 
	
	

	2.6
	Sinh thái học quần thể
	
	

	2.7
	Sinh thái học quần xã
	
	

	2.8
	Hệ sinh thái
	
	

	Chương 3
	Một số hệ sinh thái điển hình liên quan đến bảo vệ môi trường
	8
	4.1.2, 4.2.5

	3.1.
	Sinh thái học nguồn nước (Hệ sinh thái hồ, sông, biển)
	
	

	3.2
	Hệ sinh thái đô thị
	
	

	3.3
	Đô thị hoá và hệ quả của quá trình đô thị hoá 
	
	

	3.4
	Sinh thái học công nghiệp
	
	

	Chương 4
	Chỉ thị sinh thái môi trường
	7
	4.1.3, 4.2.3, 4.2.4

	4.1
	Khái niệm 
	
	

	4.2
	Một số nguyên tắc cơ bản khi sử dụng sinh vật chỉ thị
	
	

	4.3
	Phân loại sinh vật chỉ thị
	
	

	4.4
	Những loài sinh vật chỉ thị và sự quan trắc bằng 
	
	

	4.5
	Chỉ thị sinh học trong quan trắc môi trường không khí sinh học
	
	

	4.6
	Chỉ thị sinh học trong quan trắc môi trường nước
	
	

	4.7
	Chỉ thị sinh học trong quan trắc môi trường đất
	
	

	4.8
	Sinh vật chỉ thị cho rừng ngập mặn
	
	

	Chương 5
	Đa dạng sinh học và tuyệt chủng
	8
	4.1.4, 4.2.4, 4.2.5

	5.1
	Khái niệm
	
	

	5.2
	Tầm quan trọng của đa dạng sinh học và bảo vệ ĐDSH
	
	

	5.3
	Sự đa dạng trong sinh quyển 
	
	

	5.4.
	Sự giảm sút đa dạng sinh học có tác động của con người
	
	

	5.5
	Các khu bảo tồn sinh thái và những hoạt động bảo tồn thiên nhiên
	
	

	Chương 6
	Sự ô nhiễm môi trường và các hệ quả sinh thái
	10
	4.1.5, 4.1.6, 4.2.5, 4.2.6

	6.1
	Ô nhiễm môi trường
	
	

	6.2
	Các hệ quả sinh thái
	
	

	6.3
	Một số phương hướng chính trong bảo vệ môi trường 
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết 
- Thảo luận nhóm: giảng viên hướng dẫn các nhóm sinh viên chuẩn bị bài ở nhà theo chủ đề, sau đó nhóm trình bày trên lớp, các nhóm khác hỏi và trả lời, bổ sung kiến thức, thảo luận và kết luận.
- Thuyết trình: sinh viên tự chuẩn bị các kiến thức liên quan đến các vấn đề môi trường sinh thái toàn cầu và Việt Nam hưởng đến môi trường và con người, kiến thức về các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sau đó lên lớp trình bày bằng slide hoặc viết bảng, trao đổi, thảo luận, kết luận.
- Hướng dẫn sinh viên thực tập ngoài trời khảo sát một hệ sinh thái trong tự nhiên, viết báo cáo.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thuyết trình 
	- Báo cáo/thuyết trình/thảo luận
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết  hoặc tiểu luận 
	30%

	4
	Điểm thực tập ngoài trời
	- Báo cáo 
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết hoặc trắc nghiệm (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. ThS. Trần Thị Kim Hà, 2013. Bài giảng Sinh thái học Môi trường. Bộ môn Địa sinh thái và CNMT.
	

	[2]. Nguyễn Thành Đạt (Tổng chủ biên), 2009. Sinh học 12. NXB Giáo dục, Hà Nội.
[3]. Lê Văn Khoa (Chủ biên), 2007. Chỉ thị sinh học môi trường. NXB Giáo dục, Hà Nội.
[4]. Trần Văn Nhân, Nguyễn Thị Lan Anh, 2006. Sinh thái học môi trường. NXB Bách khoa, Hà Nội.
[5]. Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết, 2005. Sinh thái môi trường học cơ bản. NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Sinh thái học và bảo vệ môi trường
1.1. Con người và môi trường
1.2. Mối quan hệ giữa sinh thái học và công nghệ môi trường 
1.3.Lịch sử, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học
	4
	0
	0
	- Tài liệu [1], [4]: Chương 1



	
	Chương 2. Cơ sở sinh thái học
2.1. Khái niệm chung về sinh thái học
2.2. Các phương pháp nghiên cứu 
2.3. Môi trường và các nhân tố sinh thái
	4
	
	
	- Tài liệu [1], [4], [5]: Chương 2
- Tài liệu [6]: Chương 5. Chương 7.


	2
	2.4. Ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên sinh vật và sự thích nghi của sinh vật
2.5. Phản ứng của sinh vật đối với tác động của các nhân tố môi trường 
	4
	
	
	- Tài liệu [1], [4]: Chương 2
- Tài liệu [2]: Bài 35


	
	2.6. Sinh thái học quần thể
2.7. Sinh thái học quần xã
2.8. Hệ sinh thái
	4
	
	
	- Tài liệu [1], [4]: Chương 2 
- Tài liệu [5]: Chương 7
- Tài liệu [6]: Chương 9. 
- Ôn tập chương 2

	3
	Chương 3. Một số hệ sinh thái điển hình liên quan đến bảo vệ môi trường
3.1. Sinh thái học nguồn nước (Hệ sinh thái hồ, sông, biển)
3.2. Hệ sinh thái đô thị
	4
	
	
	- Tài liệu [4]: Chương 3
- Thảo luận nhóm tìm hiểu về Hệ sinh thái hồ, sông, biển liên quan đến bảo vệ môi trường.

	
	3.3. Đô thị hoá và hệ quả của quá trình đô thị hoá 
3.4. Sinh thái học công nghiệp
	4




	
	





	- Tài liệu [4]: Chương 3
- Tìm hiểu Nghị định 42/2009/NĐ-CP, ngày 07/5/2009
- Kiểm tra giữa kỳ (Viết hoặc tiểu luận)

	

4
	Chương 4. Chỉ thị sinh thái môi trường
4.1. Khái niệm 
4.2. Một số nguyên tắc cơ bản khi sử dụng sinh vật chỉ thị
4.3. Phân loại sinh vật chỉ thị
4.4. Những loài sinh vật chỉ thị và sự quan trắc bằng 
4.5. Chỉ thị sinh học trong quan trắc môi trường không khí sinh học
4.6. Chỉ thị sinh học trong quan trắc môi trường nước
4.7. Chỉ thị sinh học trong quan trắc môi trường đất
4.8. Sinh vật chỉ thị cho rừng ngập mặn
	6
	
	
	- Tài liệu [1], [4]: Chương 4
- Tài liệu [3]: Chương 4, 5, 6, 7 
- Ôn tập chương 4

	5
	Chương 5. Đa dạng sinh học và tuyệt chủng
5.1. Khái niệm
5.2. Tầm quan trọng của đa dạng sinh học và bảo vệ ĐDSH
5.3. Sự đa dạng trong sinh quyển 
	4
	
	
	- Tài liệu [1], [4]: Chương 5
- Tài liệu [6]: Chương 13
- Tìm hiểu Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học 2011
- Tìm hiểu Luật đa dạng sinh học 2008

	6
	
Thực tập khảo sát một hệ sinh thái trong tự nhiên
	6
	
	
	- Thu thập các tài liệu liên quan đến hệ sinh thái;
- Lập phiếu hỏi;
- Khảo sát, phân tích, đánh giá cấu trúc, vai trò, chức năng hệ sinh thái, các vấn đề môi trường còn tồn tại;
- Viết báo cáo.  

	7
	5.3. (tiếp)
5.4. Sự giảm sút đa dạng sinh học có tác động của con người
5.5. Các khu bảo tồn sinh thái và những hoạt động bảo tồn thiên nhiên
	4
	
	
	- Tài liệu [1], [4]: Chương 5
- Tài liệu [6]: Chương 13.
- Ôn tập chương 5

	7
	Chương 6. Sự ô nhiễm môi trường và các hệ quả sinh thái
6.1. Ô nhiễm môi trường
6.2. Các hệ quả sinh thái
	6
	
	
	- Tài liệu [1], [4]: Chương 6
- Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010: Tổng quan về môi trường Việt Nam

	8
	6.2. Các hệ quả sinh thái (tiếp)

	6
	
	
	- Tài liệu [1], [4]: Chương 6
- Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010: Tổng quan về môi trường Việt Nam
- Thuyết trình về các hệ quả sinh thái (chuẩn bị slide hoặc viết bảng); Lớp trưởng điều hành thảo luận.

	
	6.3. Một số phương hướng chính trong bảo vệ môi trường 
	4
	
	
	- Tài liệu [1], [4]: Chương 6
- Tìm hiểu Luật Bảo vệ Môi trường 2015
- Ôn tập chương 6




	
	Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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